
DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN 

TT Tên Giáo trình, TLTK 
Tên tác giả/đồng tác 

giả/thành viên 
Nơi đăng/xuất bản Năm 

I Giáo trình được xuất bản 

1  
Văn hoá, văn học và ngôn ngữ địa 

phương Tỉnh Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 

NXB  Đại học Sư 

phạm    
2010 

2  Giáo trình Vật lý thống kê Nguyễn Bá Đức 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2012 

3  
Giáo trình lý thuyết phương pháp dạy 

học 
Nguyễn Khải Hoàn 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2012 

4  Giáo trình Cơ học Nguyễn Bá Đức 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2013 

5  Giáo trình Quang học  Nguyễn Bá Đức 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2014 

6  
Giáo trình Vật lý nguyên tử và hạt 

nhân 
Nguyễn Bá Đức 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2014 

7  

Anharmonic correlated Einstein 

model in XAFS theory and 

application 

Nguyễn Bá Đức 
LAP LAMBERT 

Academic Publishing 
2015 

8  
Case studies of Vietnamese tertiary 

student'learning in Australia 
Nguyễn Cao Thành 

Demand technologies 

– Đức 
2016 

9  
Giáo trình thực hành Vật lý Đại 

cương 1 

Cao Tuấn Anh  

Phạm Mai An 

Vũ Quang Thọ 

Trịnh Thị Hồng 

Kiều Ngọc Minh 

NXB Khoa học xã 

hội,  

978-604-899-696-3 

2019 

10  
Giáo trình thực hành Vật lý Đại 

cương 2 

Vũ Quang Thọ 

Cao Tuấn Anh 

Nguyễn Thúy Nga 

Nguyễn T Minh Thủy 

Kiều Ngọc Minh 

Dương Thị Thu Hương 

NXB Khoa học xã 

hội,  

978-604-899-697-0 

2019 

11  

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu 

Khoa học giáo dục biên soạn theo 

module 

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Thị Hải Yến 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2020 

12  
Giáo trình kỹ năng giao tiếp và ứng 

xử sư phạm của giáo viên mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang 

Lê Thị Luận  

Nguyễn Thị Vui 

Nguyễn Thị Thủy  

Vũ Thị Lan 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2021 

13  Giáo trình bóng đá 

Trần Vũ Phương 

Trần Anh Dũng 

Phùng Quang Phát 

Nguyễn Việt Phương 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2021 

14  Giáo trình Vật lý III 
Nguyễn Bá Đức 

Nguyễn Thanh Bình 

Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ thuật 
2021 



15  
Giáo trình Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho trẻ mầm non 

Vũ Thị Kiều Trang, 

Chu Thị Hồng Nhung 

(Đồng chủ biên), Lê 

Thị Luận, Vũ Thị 

Hương Giang, Nguyễn 

Như Mai, Phạm Thị 

Xuân, Đỗ Chiêu Hạnh 

Nhà xuất bản Đại học  

Thái Nguyên 
2022 

16  Giáo trình thực hành hóa hữu cơ Vũ Thị Tâm Hiếu 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

17  
Giáo trình phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 
Trần Thị Diên 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

18  

Giáo trình chăm sóc sức khỏe tâm 

thần (Dùng cho đào tạo cử nhân điều 

dưỡng) 

Phạm Quang Thái (Chủ 

biên) 

Nguyễn Đức Hạnh 

Nhà xuất bản Khoa 

học  

và Kỹ thuật 

2022 

II Sách chuyên khảo/Tài liệu tham khảo được xuất bản 

1  
Ngữ văn địa phương Tỉnh Tuyên 

Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 

NXB ĐHSP 

 
2010 

2  
Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

LaTex. 
Nguyễn Bá Đức 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2011 

3  
Đặc điểm thơ Đường luật Việt Nam 

đầu thế kỉ XX đến năm 1945 
Trần Thị Lệ Thanh 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2012 

4  
Ngư văn địa phương lớp 6 - 7 

(THCS) 
Bùi Thị Mai Anh NXB Giáo dục 2013 

5  
Ngư văn địa phương lớp 8 - 9 

(THCS) 
Trần Thị Lâm Huyền NXB Giáo dục 2013 

6  
Không gian rừng suối trong thơ Mai 

Liễu 
Bùi Thị Mai Anh 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2013 

7  

Biên soạn tài liệu  tham khảo  học 

phần Những vấn đề cụ thể về phương 

pháp dạy học Ngữ văn  ở THCS ( 

phần PPDH tiếng Việt ) 

Nguyễn Thị Kim Dung 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2013 

8  

Vai trò của trường ĐHTT với sự phát 

triển KT- XH của tỉnh Tuyên Quang 

và khu vực Tây Bắc 

Nguyễn Bá Đức 

Sách chuyên khảo. 

Hội thảo KH – An 

Giang 

2014 

9  

Văn học Tuyên Quang thời kì đổi 

mới (1986 - 2006) tác phẩm và dư 

luận 

Trần Thị Lệ Thanh 
NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2014 

10  

Tài liệu Hướng dẫn cách khắc phục 

việc mắc lỗi ngữ âm, từ vựng, ngữ 

pháp của HS cấp tiểu học và THCS 

các dân tộc thiểu số Tày, Dao, Cao 

Lan, Mông trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Nguyễn Thị Kim Dung 

Bùi Thị Mai Anh 

Bùi Ánh Tuyết 

Cty TNHH in Vũ 

Liên (Tuyên 

Quang) 

2014 

11  
Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ 

biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX 

Bùi Gia Khánh (Thành 

viên) 
NXB Đà Nẵng 2014 

12  

Người chưa thành niên vi phạm pháp 

luật và sự thích ứng với cuộc sống 

trong trường giáo dưỡng 

Nguyễn Thị Chính 

Kỷ yếu hội thảo: 

“Người chưa thành 

niên vi phạm pháp 

2014 



luật: Thực trạng và 

giải pháp”- NXB 

Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh 

13  

Người chưa thành niên vi phạm pháp 

luật và sự thích ứng với cuộc sống 

trong trường giáo dưỡng 

Mã Ngọc Thể 

Kỷ yếu hội thảo: 

“Người chưa thành 

niên vi phạm pháp 

luật: Thực trạng và 

giải pháp”- NXB 

Đại học Quốc gia 

TP Hồ Chí Minh. 

2014 

14  
Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp 

cận năng lực 

Nguyễn Bá Đức               

Nguyễn Khải Hoàn 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2015 

15  
Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo 

đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6 
Nguyễn Thị Bích Hường 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2015 

16  
Rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng 

Việt 
Vũ Quỳnh Loan 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
2016 

17  
Tuyển tập truyện cổ tích Tuyên 

Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 

Bùi Ánh Tuyết 

Cty TNHH in Vũ 

Liên (Tuyên 

Quang) 

2016 

18  Thi pháp truyện cổ tích Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 

Bùi Ánh Tuyết 

Cty TNHH in Vũ 

Liên (Tuyên 

Quang) 

2016 

19  
Một số tính chất đặc biệt trong tam 

giác 
Trần Xuân Bộ 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 
2016 

20  
Văn học địa phương miền núi phía 

Bắc 
Nguyễn Thị Bích Hường 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2016 

21  
Quy hoạch bảo vệ môi trường – Cơ 

sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn 

Đặng Trung Thuận 

Lê Trình 

Trịnh Phương Ngọc 

Đặng Trung Tú 

Nhà xuất bản Khoa 

học và Kỹ Thuật 
2016 

22  

Statistical Physics - Theory and 

Applications in XAFS” (published in 

2017) 

Nguyễn Bá Đức 

Lambert Acadamic 

publicshing 

(Germany) 

2017 

23  

Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào 

nghiên cứu trường hợp trong đào tạo 

giáo viên tiểu học 

Nguyễn Khải hoàn 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên, 

ISBN: 978-

604915471-3 

2017 

24  

Phân tích đối chiếu hệ thống ngữ âm-

âm vị học việt-mông để đề xuất giải 

pháp khắc phục lỗi phát âm tiếng 

Việt cho học sinh người dân tộc 

Mông 

Phùng Thị Thanh 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên, 

ISBN: 978-

604915471-3.  

 

2017 

25  Phát triển môi trường giao tiếp Đoàn Thị Cúc 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên, 

ISBN: 978-

604915471-3.  

2017 

26  
Văn hóa truyền thống của dân tộc 

Dao ở Tuyên Quang 

Bùi Thị Mai Anh 

Trần Thị Lâm Huyền 

Giấy phép XB số 

93/GP-STTTT ngày 

2017 



Trần Minh Tú 

Hoàng Thị Thu Dung 

16/12/2013  

27  

Phát triển năng lực hoạt động xã hội 

cho sinh viên các trường đại học sư 

phạm khu vực miền núi phía Bắc 

trong đào tạo theo học chế tín chỉ 

Hà Mỹ Hạnh 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên, 

ISBN: 978-

604915471-3.  

2017 

28  
Chân dung tâm lý của trẻ có sự phát 

triển sớm về trí tuệ 

Phạm Thị Thu Thủy 

Vũ Thị Kiều Trang 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên, 

ISBN: 978-

604915471-3.  

2017 

29  

45 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

 

Lý Thị Thu 

 

Nhà xuất bản chính 

trị Quốc gia Sự thật 

ISBN 978-604-57-

3478-0 

 

2018 

30  
Phát triển chương trình đào tạo giáo 

viên đáp ứng nhu cầu xã hội 
Nguyễn Khải Hoàn 

Nhà xuất bản Đại 

học Thái Nguyên 
2018 

31  

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở 

trong xây dựng nông thôn mới ở các 

tỉnh Tây Bắc hiện nay 

Mã Ngọc Thể  (TV) 
Nhà xuất bản Lý 

luận chính trị 
2018 

32  

 Người dân tộc thiểu số ở Tuyên 

Quang và vấn đề quyền con người 

hiện nay 

Trần Thị Lệ Thanh (TV) Nxb Lao động – Xã  2019 

33  
Thơ văn xuôi trong tiến trình thơ Việt 

Nam hiện đại 
Vũ Quỳnh Loan 

NXB: Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
2019 

34  
Quản lý hành chính nhà nước và 

quản lý nghành giáo dục  
Hoàng Thị Tuyết Mai 

NXB: Đại học Thái 

Nguyên 
2019 

35  
Kỹ thuật tổ chức hoạt động âm nhạc 

ngoại khóa 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

NXB: Đại học Thái 

Nguyên 
2019 

36  

Trường ĐH Tân Trào với nhiệm vụ 

đào tạo nhân lực ngành sư phạm khảo 

sát, đánh giá giai đoạn 2006-2016 

Nguyễn Bá Đức 

Phạm Thị Thu Huyền 

Trần Minh Tú 

Nguyễn Mỹ Việt 

Đoàn Thị Phương Lý 

NXB: Khoa học kỹ 

thuật 
2019 

37  

Rèn luyện kỹ năng quan sát trong dạy 

học làm văn miêu tả cho học sinh lớp 

5 dân tộc H'Mông 

 

Nguyễn Ngọc Ngân 

Phạm Thị Huyền 

Lê Thị Hồng 

Trần Thị Lan 

Triệu Phương Quỳnh 

NXB Khoa học xã 

hội 

 

2019 

38  Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học 

Hà Thúy Mai 

Hoàng Đức Mẫn 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Phạm Văn Hoàng 

Đậu Thị Hồng 

Trần Thị Thúy Vân 

Hoàng Thị Mỹ Thúy 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

Trần Trung Trưởng 

Nguyễn Thị Huyền Thương 

NXB: Khoa học kỹ 

thuật 
2020 



Trần Lê Nhật Quang 

39  Hoàng Hoa Thám,  từ Sử đến Văn Triệu Thị Linh 
NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội 
2020 

40  
Giải pháp phát triển sản xuất cam theo 

hướng hàng hóa ở tỉnh Tuyên Quang 
Trần Thị Diên 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2020 

41  

Một số bài toán tiêu dùng và bài toán 

xanh bồi dưỡng học sinh tiểu học (dành 

cho ngành GDTH trình độ đại học) 

Nguyễn Tuyết Nga 

Hoàng Thị Lệ Thương 

NXB Khoa học tự 

nhiên và công nghệ 
2020 

42  

Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa trong việc kiểm soát lợi 

ích nhóm ở Việt Nam hiện nay  

 

Phan Thị Hồng Nhung 
NXB Lý luận chính 

trị 
2020 

43  Pháp luật đại cương 

Hoàng Thị Tuyết Mai 

Phạm Đình Khiết 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 

Vi Thị Thu Hiền 

Trần Thị Phượng 

Đỗ Thị Phương Điệp 

Hán Thị Hanh Thúy 

Nguyễn Thị Mai 

Vũ Thị Hồng Điệp 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2020 

44  
Thành phần hóa học và hoạt tính sinh 

học hai loài ngọc cẩu và vú bò 

Trần Đức Đại 

Đỗ Tiến Lâm 

Vũ Thị Thu Lê 

Đào Việt Hùng 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2021 

45  Thực hành trải nghiệm sáng tạo lớp 1 

Lê Thế Tình  

Nguyễn Văn Quyết 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên, Hồ Sỹ Dũng 

Nguyễn Thị Hải 

Vũ Thu Hằng 

Đỗ Đức Trị 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia HN/ 

ISBN: 978-604-62 

2021 

46  

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm 

men để ứng dụng sản xuất brandy từ 

quả dứa 

Hoàng Thị Thương 

Nhà xuất bản Đại 

học Quốc Gia HN/ 

ISBN: 978-604-62 

2021 

47  
Thực trạng truyền thông, quảng bá du 

lịch Tuyên Quang 

Vũ Quỳnh Loan 

Trương Thị Hoài Linh 

Đoàn Thị Cúc 

Nguyễn Mai Chinh 

Nguyễn Khánh Duy 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2021 

48  
Nâng cao hiệu quả quản lý di tích 

lịch sử ATK, Thái Nguyên, Bắc Cạn 
Hà Thúy Mai 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2021 

49  
Phát triển kinh tế ngành Nông nghiệp 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

Đào Thị Hồng (Chủ 

biên), Đinh Thị Lan, 

Trần Thị Thanh Vân 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

50  

Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng 

dụng Mobile Marketing của các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

Hoàng Thị Thanh, Đỗ 

Hải Yến (Đồng chủ 

biên), Nguyễn Thị Kim 

NXB Tài Chính 2022 



thành phố Hà Nội Ngân 

51  
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử 

Phan Thị Hồng Nhung 

(Chủ biên) 

Nguyễn Thị Nhung 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

52  
Ứng dụng giáo dục steam trong tổ 

chức hoạt động  học cho trẻ 5-6 tuổi 

Vũ Thị Kiều Trang (chủ 

biên), Hà Thị Nguyệt 
NXB Dân trí 2022 

53  
Cải cách hành chính ở tỉnh Đồng 

Tháp- một số kết quả và kinh nghiệm 

Lê Thanh Dũng (chủ 

biên), Mai Quốc Dũng, 

Hoàng Thị Nhung, 

Hoàng Thị Trang, Trần 

Thị Nhung, Bùi Thị Kim 

Thu 

NXB Lao động 2022 

54  
Giáo dục mở quan điểm mở cho giáo 

dục đại học 

Lê Trung Hiếu, Trần 

Trung Tính, Lê Hồng 

Quang, Trương Vĩnh 

Bình, Quan Thị Dưỡng, 

Trần Thị Bình 

NXB Thông tin truyền 

thông 
2022 

55  Tài nguyên du lịch Tây Bắc 

Nguyễn Thu Hoàn (Chủ 

biên),  

Hoàng Thị Thu Dung 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

56  
Văn học hiện đại các dân tộc thiểu số 

Việt Nam 

Hà Thị Chuyên (Chủ 

biên), Dương Thị Ngữ, 

Phạm Thị Liên,  

Nguyễn Thị Giang 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

57  
Di tích lịch sử-văn hóa và danh thắng 

Tuyên Quang 

Hoàng Thị Thu Dung 

(Chủ biên), Phạm Thị 

Huyền Trang,  

Hoàng Thị Thẻ 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

58  

Reading performance of non-english 

major students at the faculty of 

foreign languages Tan Trao 

University, Viet Nam 

Tạ Thị Thanh Huyền 

Bùi Thị Lan 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

59  

Nâng cao kĩ thuật thanh nhạc trong 

các bài hát Tiếng Việt cho sinh viên 

Đại học ngành Quản lý văn hóa 

(nghiên cứu điển hình tại Trường Đại 

học Tân Trào) 

Hà Thị Thúy Linh (chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Loan, Mai Thị Vân 

Hương 

NXB Thông tin truyền 

thông 
2022 

60  Hình học không gian  

Lê Thiếu Tráng (chủ 

biên),  

Lê Anh Nhật 

NXB Đại học Quốc 

gia 

Hà Nội 

2022 

61  Deep Learning và ứng dụng Ma Thị Hồng Thu 
NXB Khoa học Xã 

hội 
2022 

62  
Quy trình sản xuất rượu vang từ quả 

sim 
Hoàng Thị Lệ Thương 

NXB Đại học Quốc 

Gia 
2022 

63  
Dạy học theo nhóm nhỏ trong dạy 

học Sinh học 

Ninh Thị Bạch Diệp 

(Chủ biên) 

Nguyễn Văn Hồng 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

64  
Tổ chức dạy học theo góc một số nội 

dung môn Toán các lớp cuối cấp ở 

Nguyễn Thị Thu 

Thùy(Chủ biên), Lê Thị 
NXB Hà Nội 2022 



Tiểu học Ngọc Anh(Chủ biên), 

Linh Thị Thanh Loan, Lê 

Danh Tuyên 

65  
Tính đa dạng thực vật tại khu di tích 

lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 

Đỗ Công Ba (Chủ biên) 

Phạm Thị Hải Yến 

Nhà xuất bản Đại học  

Thái Nguyên 
2022 

66  

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C/C++ 

(Dùng cho học sinh THCS, THPT, 

sinh viên đại học, cao đẳng) 

Lê Văn Hùng (Chủ biên) 

Trần Hải Yến, Trần Thị 

Hồng Dung  

 

Nhà xuất bản thông 

tin và truyền thông 
2022 

67  
Hành động cầu khiến trong ngôn ngữ 

kịch của Lưu Quang Vũ 

Chu Thị Thùy Phương 

(Chủ biên) 

Vũ Thị Hương 

Nhà xuất bản Đại học  

Thái Nguyên 
2022 

68  Thổ nhưỡng học 

Nguyễn Thị Thu Hiền,  

Phạm Thị Mai Trang,  

Trần Thị Nhung 

NXB Thông tin truyền 

thông 
2022 

69  
Vấn đề tư duy hàm trong giải toán 

phương trình, bất phương trình 
Mai Thị Hiền 

NXB Khoa học tự 

nhiên  

và công nghệ  

2022 

70  
Tính tẩu trong đời sống văn hóa 

người Tày Tuyên Quang 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

NXB Đại học Thái 

Nguyên 
2022 

 


